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    TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Bản án số: 44/2020/HSST 

   Ngày: 26/5/2020 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH 

     Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Thanh 

- Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Nguyễn Kim Hồng 

 2. Ông Nguyễn Như Thủy 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Thúy -

Cán bộ Tòa án nhân dân Quận 7, Tp.HCM  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Tp.HCM tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Hương, Kiểm sát viên.  

Ngày 26/5/2020 tại Phòng xử án Tòa án nhân dân Quận 7, Tp.HCM xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 45/2020/TLST-HS ngày 15/4/2020, đối với 

bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn T; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: A; Sinh ngày: 

31/3/2000; tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: không; Nghề nghiệp: không; Học vấn: Lớp 5/12; Đăng ký HKTT: số B 

Đường C, Phường D, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: không nơi 

cư trú nhất định; Họ và tên cha: Nguyễn B (sinh năm 1976); Họ và tên mẹ: 

Trương N (sinh năm: 1977); Anh chị em: 01 người; Vợ, con: chưa có.  

Tiền án, tiền sự: không. 

Nhân thân:  

+ Ngày 05/8/2017 thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (xe máy). Công an 

Quận X, đã ra Quyết định không khởi tố vụ án số 118 ngày 09/10/2017, ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

+ Bản án số 23/2018/HSST ngày 07/02/2018, bị Tòa án nhân dân Quận Y 

xử phạt 08 tháng tù giam, về tội “Trộm cắp tài sản”. 

+ Bản án số 30/2018/HSST ngày 14/3/2018, của Tòa án nhân dân Quận X 

xử phạt 01 năm 03 tháng tù giam, về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt 

với bản án số 23/2018/HSST ngày 07/02/2018 của Tòa án nhân dân Quận Y, 

buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt chung là 01 năm 11 tháng tù giam. Bị 

can chấp hành xong hình phạt tù ngày 28/8/2019. 
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Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/01/2020 đến nay; Có mặt tại 

phiên Tòa.  

Bị hại: Ông Nguyễn L, sinh năm 1976; địa chỉ: số M Khu phố N, phường 

L, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau: 

Khoảng 11 giờ ngày 05/01/2020, Dương C (chưa rõ nhân thân lai lịch) 

điều khiển xe máy hiệu Wave màu xanh (không rõ biển số) chở Nguyễn T mang 

theo dụng cụ phá khóa xe, đi từ khu vực CD, Quận 4 qua Quận 7 để tìm tài sản 

sơ hở trộm cắp bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, 

khi đi tới trước Xưởng in ĐP, địa chỉ số E đường F, khu phố N, phường P, Quận 

7, cả 02 thấy xe máy hiệu Wave màu đỏ đen bạc, biển số C của anh Nguyễn L 

đang dựng trong sân nhà, không người trông coi. Chiến dừng xe để T đi vào 

trong lấy dụng cụ bẻ khóa xe biển số C rồi dẫn ra ngoài, đề máy xe chạy tẩu 

thoát ra hướng đường TM thì bị anh Phạm D (làm cùng anh L) phát hiện truy 

hô. Khi tới trước địa chỉ số EE đường TM, khu phố N, phường P, Quận 7 thì T 

bị người dân bắt giữ cùng tang vật giao Công an phường tiến hành lập biên bản 

người phạm tội quả tang. Riêng C tẩu thoát. 

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 7, Nguyễn T khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình. 

* Vật chứng vụ án:  

+ 01 xe máy hiệu Wave màu đỏ đen bạc, biển số C, là tài sản bị chiếm 

đoạt. Kết luận định giá tài sản số 30 ngày 13/02/2020 của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự: xe gắn máy biển số C, hiệu Honda Wave màu đỏ đen 

bạc, có giá trị 13.200.000 đồng.  

Xe do anh Nguyễn L đứng tên đăng ký xe. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an Quận 7 đã trả lại xe cho anh L (bút lục 63). 

+ 01 (một) chiếc mỏ lết có cán bọc nhựa màu xanh dài khoảng 30cm; 

+ 01 (một) chiếc mở ốc vít dài khoảng 10cm hình chữ L, trên thân có chữ 

SUN. 

+ 01 (một) chìa khóa màu đen có chữ “HUYNDAI”. 

+ 01 (một) chìa khóa màu đen có chữ “HONDA”. 

+ 01 (một) chìa khóa có chữ “VUONG MIEN”. 

+ 01 (một) cây đoản tự chế dài khoảng 08cm. 

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, số Model 105. 

+ 01 (một) USB 2.0 hiệu Kingston chứa clip ghi hình ảnh T trộm cắp xe 

máy tại địa chỉ số QQ đường TM, khu phố N, phường P, Quận 7 (lưu kèm hồ 

sơ). 

* Về trách nhiệm dân sự: anh Nguyễn L đã nhận lại tài sản, không yêu cầu 

gì khác.  
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Tại bản cáo trạng số 55/CT-VKSQ7 ngày 14/4/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, truy tố bị cáo: Nguyễn T  (có lý lịch 

nêu trên) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật 

Hình sự. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH: 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu chứng 

cứ khác phản ảnh trong hồ sơ. 

Đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn T là người thực hiện lén lấy cắp 01 xe 

máy hiệu Wave màu đỏ đen bạc, biển số C1, định giá tài sản giá trị 13.200.000 

đồng (mười ba triệu hai trăm ngàn) 

Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”. Tội phạm và hình 

phạt quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. Các án tích của bị cáo, đều do 

bị cáo khi phạm tội là người chưa thành niên phạm tội, nên không xem là tiền án. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là cố ý và nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 

đến tài sản hợp pháp của công dân, gây mất trị an xã hội. Quá trình nhân thân 

không tốt. Phải xử lý nghiêm khắc, tương xứng để cải tạo, giáo dục bị cáo và 

phòng ngừa. 

Xét, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, tài sản chiếm đoạt đã thu hồi 

trả lại người bị hại. Nên, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo - theo qui định tại điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Về trách nhiệm dân sự:  

Người bị hại đã nhận lại tài sản, nên Tòa không xét. 

Vật chứng đang thu giữ: 

Xét, cần tịch thu tiêu hủy toàn bộ các công cụ phạm tội đang thu giữ. 

Riêng 01 (một) USB 2.0 hiệu Kingston chứa clip ghi hình ảnh T trộm cắp xe 

máy tại địa chỉ QQ đường TM, khu phố N, phường P, Quận 7, cần lưu giữ trong 

hồ sơ; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, số Model 105, chưa 

chứng minh được do phạm tội mà có hay sử dụng làm phương tiện phạm tội, 

nên trả lại bị cáo. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự     

Xử phạt: Nguyễn T, 02 (hai) năm tù.  

Thời hạn tù tính từ ngày: 05/01/2020   

3. Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự    

Lưu trong hồ sơ 01 (một) USB 2.0 hiệu Kingston. 

Trả lại bị cáo 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, số Model 105. 
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Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) chiếc mỏ lết có cán bọc nhựa màu xanh dài 

khoảng 30cm; 01 (một) chiếc mở ốc vít dài khoảng 10cm hình chữ L, trên thân 

có chữ SUN; 01 (một) chìa khóa màu đen có chữ “HUYNDAI”; 01(một) chìa 

khóa màu đen có chữ “HONDA”; 01 (một) chìa khóa có chữ “VUONG MIEN”;  

01 (một) cây đoản tự chế dài khoảng 08cm. 

(Toàn bộ vật chứng trên ghi nhận tại Biên bản về việc giao nhận vật 

chứng, tài sản số 62 ngày 06/4/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 7) 

4. Áp dụng Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 

Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng tiền án phí Hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo được kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án. 

Người bị hại vắng mặt tại phiên tòa được kháng cáo trong hạn 15 ngày 

tính từ ngày nhận được bản sao án. 

Nơi nhận: 

- TAND Tp.HCM; (01) 

- Công an Tp.HCM; (01) 

- VKSND Quận 7; (02) 

- Công an Quận 7; (01) 

- Chi cục THADS Quận 7; (01) 

- Sở Tư pháp Tp.HCM; (01) 

- Bị cáo; (01) 

- Các đương sự; (01) 

- Thi hành án hình sự; (04) 

- Lưu Văn phòng; (02) 

 - Lưu sổ án; (TK Thúy) (02) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Thanh 

 

 

 

 

 


